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18D480201016 Trần Phi Líp Nam 24/01/2000 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

18D480201016 Trần Phi Líp Nam 24/01/2000 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

18D480201016 Trần Phi Líp Nam 24/01/2000 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

18D480201016 Trần Phi Líp Nam 24/01/2000 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

18D510201017 Từ Đình Ly Nam 16/04/2000 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

18D520114001 Nguyễn Thanh Bảo Nam 12/02/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114002 Trương Tuấn Đạt Nam 07/11/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114004 Bùi Thiên Hải Nam 11/07/1999 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114008 Trần Đức Hùng Nam 20/08/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114010 Bùi Tuấn Quang Nam 10/07/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114012 Tô Văn Tín Nam 17/03/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114014 Nguyễn Thế Viên Nam 28/11/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

18D520114018 Trần Thế Vỹ Nam 10/10/2000 DCĐ18 Đồ án tốt nghiệp (KTCĐT)_DCĐ18 8.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210001 Lophengsy Bapphavandy Nữ 25/04/2001 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210002 Douangmala Chanphet Nữ 02/10/2000 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210003 Konenounxay Douangchan Nữ 31/03/2001 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210004 Louang Afai Bouasy Nữ 05/06/1998 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210005 Keophomma Phoudsapha Nữ 13/03/1998 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0



19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210007 Sanyasouk Sengchanh Nữ 25/04/2001 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210008 Boualavong Seezay Nam 09/04/1999 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210009 Keovongsak Boun Om Nam 04/10/1998 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210010 Khamphoumeuang Somphamit Nam 07/06/1998 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210012 Phouvong Veomany Nữ 21/06/2001 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210013 Keovonglaek Thongsanmoud Nam 01/10/1997 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 Công nghệ phần mềm_DST19 2.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 An ninh mạng_DST19 3.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 E-Learning_DST19 2.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DST19

2.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DST19

2.0

19D140210014 Keovilaidone One Nữ 05/04/2000 DST19 Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục_DST19 2.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217002 Keobouaphanh Phendavanh Nữ 25/02/2000 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0



19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217003 Kheuabmany Andy Nữ 29/11/2000 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217004 Kongmany Pasien Nam 06/05/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217005 Phimmasone Lattaphoum Nam 14/02/2000 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217006 Saiyasing Fouk Nam 20/01/2001 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217007 Uengyasone Pitpakone Nam 16/08/1999 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217008 Boutthi Touny Nữ 07/07/1999 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Việt_DSN19 3.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Văn bản tiếng Việt và Làm văn_DSN19 3.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Lý luận và phương pháp dạy học Làm văn_DSN19 2.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Văn học nước ngoài trong nhà trường 
THPT_DSN19

2.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)_DSN19 3.0

19D140217009 Keomany Tangmany Nam 29/06/1998 DSN19 Văn học Nga_DSN19 3.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0



19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201001 Trần Lê Thuý An Nữ 25/11/2001 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201002 Bùi Văn Chiến Nam 30/08/1997 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201007 Võ Thị Yến Nhi Nữ 25/04/2001 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201008 Dương Thị Mỹ Nương Nữ 12/02/1999 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201009 Lê Thị Phương Nữ 25/10/2001 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201010 Nguyễn Thị Hữu Sương Nữ 02/04/2000 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201012 Trần Minh Tú Nam 10/10/1995 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Đất nước học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Biên dịch 3_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Tiếng Anh thương mại_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Lược sử văn học Mỹ_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Ngôn ngữ học đối chiếu_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Tiếng Anh văn phòng_DTA19 2.0

19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Biên dịch 2_DTA19 2.0



19D220201014 Võ Thị Vy Nữ 30/04/2001 DTA19 Phiên dịch 2_DTA19 2.0

19D310105001 Nguyễn Ngọc Kiếm Nam 19/12/1979 DKP19 Đầu tư quốc tế_DKP19 2.0

19D310105001 Nguyễn Ngọc Kiếm Nam 19/12/1979 DKP19 Phân tích lợi ích chi phí_DKP19 3.0

19D310105001 Nguyễn Ngọc Kiếm Nam 19/12/1979 DKP19 Marketing địa phương_DKP19 3.0

19D310105001 Nguyễn Ngọc Kiếm Nam 19/12/1979 DKP19 Thương mại quốc tế_DKP19 3.0

19D310105001 Nguyễn Ngọc Kiếm Nam 19/12/1979 DKP19 Kinh tế phát triển 2_DKP19 3.0

19D310105002 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 07/06/1996 DKP19 Kinh tế phát triển 2_DKP19 3.0

19D310105002 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 07/06/1996 DKP19 Thương mại quốc tế_DKP19 3.0

19D310105002 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 07/06/1996 DKP19 Marketing địa phương_DKP19 3.0

19D310105002 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 07/06/1996 DKP19 Phân tích lợi ích chi phí_DKP19 3.0

19D310105002 Phạm Ngọc Khánh Linh Nữ 07/06/1996 DKP19 Đầu tư quốc tế_DKP19 2.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101001 Chanthalath Khamphok Nam 12/12/1998 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101002 Phimmasone Hatphathay Nam 21/01/2000 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101003 Yanalom Taithong Nam 21/09/1999 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101004 Sengsoulichanh Sounisa Nữ 02/08/1999 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101005 Vongsouthi Khankham Nữ 17/09/2000 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế_DQK19 3.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Quản trị dự án đầu tư_DQK19 2.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Phân tích hoạt động trong kinh doanh_DQK19 3.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Quản trị nguồn nhân lực_DQK19 3.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Khởi sự kinh doanh_DQK19 2.0

19D340101006 Mai Thu Trâm Nữ 06/11/2001 DQK19 Quản trị kinh doanh quốc tế_DQK19 3.0

19D480201001 Lakhonvong Nanthana Nữ 11/08/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201001 Lakhonvong Nanthana Nữ 11/08/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201001 Lakhonvong Nanthana Nữ 11/08/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201001 Lakhonvong Nanthana Nữ 11/08/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201002 Phimmasone Bounkham Nam 05/04/2000 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201002 Phimmasone Bounkham Nam 05/04/2000 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201002 Phimmasone Bounkham Nam 05/04/2000 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201002 Phimmasone Bounkham Nam 05/04/2000 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201003 Souyphasit Boupha Nam 20/06/2000 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201003 Souyphasit Boupha Nam 20/06/2000 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201003 Souyphasit Boupha Nam 20/06/2000 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201003 Souyphasit Boupha Nam 20/06/2000 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0



19D480201004 Thongnoum Phimmasone Nữ 12/08/1999 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201004 Thongnoum Phimmasone Nữ 12/08/1999 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201004 Thongnoum Phimmasone Nữ 12/08/1999 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201004 Thongnoum Phimmasone Nữ 12/08/1999 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201005 Vichitphouangsa Phoumixay Nam 12/10/1998 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201005 Vichitphouangsa Phoumixay Nam 12/10/1998 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201005 Vichitphouangsa Phoumixay Nam 12/10/1998 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201005 Vichitphouangsa Phoumixay Nam 12/10/1998 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201006 Volavong Veothixay Nam 09/03/2000 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201006 Volavong Veothixay Nam 09/03/2000 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201006 Volavong Veothixay Nam 09/03/2000 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201006 Volavong Veothixay Nam 09/03/2000 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201007 Vongchanthy Hatsady Nam 29/07/1999 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201007 Vongchanthy Hatsady Nam 29/07/1999 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201007 Vongchanthy Hatsady Nam 29/07/1999 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201007 Vongchanthy Hatsady Nam 29/07/1999 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201011 Võ Hoàng Dương Nam 18/09/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201011 Võ Hoàng Dương Nam 18/09/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201011 Võ Hoàng Dương Nam 18/09/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201011 Võ Hoàng Dương Nam 18/09/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201013 Lý Xuân Huệ Nam 20/02/1997 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201013 Lý Xuân Huệ Nam 20/02/1997 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201013 Lý Xuân Huệ Nam 20/02/1997 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201013 Lý Xuân Huệ Nam 20/02/1997 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201015 Pham Van Phuoc Nam 13/06/1998 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201015 Pham Van Phuoc Nam 13/06/1998 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201015 Pham Van Phuoc Nam 13/06/1998 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201015 Pham Van Phuoc Nam 13/06/1998 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201016 Đặng Văn Tân Nam 21/04/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201016 Đặng Văn Tân Nam 21/04/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201016 Đặng Văn Tân Nam 21/04/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201016 Đặng Văn Tân Nam 21/04/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201018 Lê Văn Thư Nam 08/09/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201018 Lê Văn Thư Nam 08/09/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201018 Lê Văn Thư Nam 08/09/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201018 Lê Văn Thư Nam 08/09/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201019 Đinh Mai Thanh Tín Nam 23/05/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201019 Đinh Mai Thanh Tín Nam 23/05/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201019 Đinh Mai Thanh Tín Nam 23/05/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201019 Đinh Mai Thanh Tín Nam 23/05/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201021 Nguyễn Đăng Trường Nam 15/08/2001 DCT19A Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19A

2.0

19D480201021 Nguyễn Đăng Trường Nam 15/08/2001 DCT19A An ninh mạng_DCT19A 3.0

19D480201021 Nguyễn Đăng Trường Nam 15/08/2001 DCT19A Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19A 3.0

19D480201021 Nguyễn Đăng Trường Nam 15/08/2001 DCT19A Điện toán đám mây_DCT19A 2.0

19D480201025 Nguyễn Văn Hiền Nam 03/08/1999 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201025 Nguyễn Văn Hiền Nam 03/08/1999 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201025 Nguyễn Văn Hiền Nam 03/08/1999 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201025 Nguyễn Văn Hiền Nam 03/08/1999 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201027 Phạm Trung Khuê Nam 13/01/2001 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201027 Phạm Trung Khuê Nam 13/01/2001 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201027 Phạm Trung Khuê Nam 13/01/2001 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201027 Phạm Trung Khuê Nam 13/01/2001 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0



19D480201028 Nguyễn Thành Phước Nam 05/10/2001 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201028 Nguyễn Thành Phước Nam 05/10/2001 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201028 Nguyễn Thành Phước Nam 05/10/2001 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201028 Nguyễn Thành Phước Nam 05/10/2001 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201029 Võ Kế Thạch Nam 18/03/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201029 Võ Kế Thạch Nam 18/03/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201029 Võ Kế Thạch Nam 18/03/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201029 Võ Kế Thạch Nam 18/03/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201030 Phạm Viết Thành Nam 08/11/2001 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201030 Phạm Viết Thành Nam 08/11/2001 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201030 Phạm Viết Thành Nam 08/11/2001 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201030 Phạm Viết Thành Nam 08/11/2001 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201034 Inthavong Xokxay Nam 19/11/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201034 Inthavong Xokxay Nam 19/11/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201034 Inthavong Xokxay Nam 19/11/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201034 Inthavong Xokxay Nam 19/11/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201035 Kommameuang Phoutmixay Nam 20/09/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201035 Kommameuang Phoutmixay Nam 20/09/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201035 Kommameuang Phoutmixay Nam 20/09/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201035 Kommameuang Phoutmixay Nam 20/09/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201038 Phosalath Khanxay Nam 04/04/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201038 Phosalath Khanxay Nam 04/04/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201038 Phosalath Khanxay Nam 04/04/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201038 Phosalath Khanxay Nam 04/04/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201039 Maopanya Mekky Nam 02/04/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201039 Maopanya Mekky Nam 02/04/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201039 Maopanya Mekky Nam 02/04/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201039 Maopanya Mekky Nam 02/04/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201041 Souvannasan Nali Nữ 09/04/1999 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D480201041 Souvannasan Nali Nữ 09/04/1999 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201041 Souvannasan Nali Nữ 09/04/1999 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201041 Souvannasan Nali Nữ 09/04/1999 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201043 Nanthachak Sitthiphone Nam 31/12/2000 DCT19B Đồ án chuyên ngành Mạng và Truyền 
thông_DCT19B

2.0

19D480201043 Nanthachak Sitthiphone Nam 31/12/2000 DCT19B Điện toán đám mây_DCT19B 2.0

19D480201043 Nanthachak Sitthiphone Nam 31/12/2000 DCT19B An ninh mạng_DCT19B 3.0

19D480201043 Nanthachak Sitthiphone Nam 31/12/2000 DCT19B Công nghệ XML và ứng dụng_DCT19B 3.0

19D510201001 Trần Khánh Bảo Nam 18/04/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201002 Lê Long Danh Nam 01/01/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201003 Lê Hồng Hà Nam 10/09/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0



19D510201004 Võ Ngọc Hảo Nam 08/02/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201005 Lê Văn Hoàng Nam 18/06/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201006 Bùi Đức Huy Nam 01/04/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201008 Đặng Quang Luật Nam 02/09/2000 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201009 Huỳnh Long Nhật Nam 01/08/2000 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201010 Bùi Văn Quân Nam 27/02/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201012 Ngô Văn Tài Nam 28/08/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201013 Phan Công Tấn Nam 30/11/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201016 Bùi Vạn Tiển Nam 29/02/2000 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0



19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201018 Bùi Quang Trường Nam 25/07/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201019 Võ Đình Tứ Nam 09/05/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Động cơ đốt trong_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Tự động hóa quá trình sx_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Kỹ thuật lập trình PLC_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Đồ gá trên máy công cụ_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Thực tập cơ khí đại cương 2_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCK19 2.0

19D510201020 Phạm Quốc Vĩnh Nam 17/10/2001 DCK19 Pháp luật đại cương_DCK19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114001 Lê Quang Chiêu Nam 04/01/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114003 Nguyễn Thái Hiệp Nam 12/06/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114005 Phạm Công Hoàng Nam 08/08/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0

19D520114007 Đinh Văn Ôn Nam 03/06/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0



19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114008 Nguyễn Văn Thọ Nam 01/03/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114009 Nguyễn Viết Thống Nam 20/04/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114010 Phạm Hoài Trung Nam 15/11/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐ19

2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Mạng truyền thông công nghiệp_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐ19 3.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Robot công nghiệp_DCĐ19 3.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Kỹ thuật an toàn_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Hệ thống thời gian thực_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Pháp luật đại cương_DCĐ19 2.0

19D520114011 Bùi Quốc Vĩ Nam 13/01/2001 DCĐ19 Công nghệ CAD/CAM/CNC_DCĐ19 2.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201002 Nguyễn Thị Thu Ba Nữ 29/10/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201004 Phạm Nguyễn Khánh Châu Nữ 03/11/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201005 Đoàn Vũ Hoài Chi Nữ 24/10/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0



20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201006 Nguyễn Thị Khánh Dung Nữ 26/04/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201007 Hồ Thị Mỹ Duyên Nữ 19/02/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201008 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 01/07/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201009 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 25/02/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201010 Đặng Thị Thu Hiền Nữ 12/01/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201011 Võ Thị Thu Hiền Nữ 10/03/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201012 Dương Thị Thu Huyền Nữ 02/05/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0



20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201013 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 13/07/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201014 Nguyễn Thị Ái Lệ Nữ 24/11/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201015 Nguyễn Thị Nhi Linh Nữ 20/12/2000 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201016 Tiêu Thị Cẩm Ly Nữ 10/05/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201017 Đinh Thị Ngọc Minh Nữ 18/06/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201018 Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nữ 01/06/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0



20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201019 Hồ Thị Nhăn Nữ 08/09/2000 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201020 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 18/12/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201022 Trịnh Thị Quỳnh Nhung Nữ 30/05/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201023 Nguyễn Thị Minh Phô Nữ 21/08/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201025 Phạm Thị Thu Quyền Nữ 12/04/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201026 Nguyễn Thị Ý Thương Nữ 20/05/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0



20C140201029 Đinh Thị Tuyết Nữ 12/10/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201030 Tạ Đàm Thanh Tuyền Nữ 16/02/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201031 Đoàn Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1996 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201033 Nguyễn Thảo Vi Nữ 03/02/2001 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20A 2.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20A

3.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20A

3.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20A 2.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20A

2.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20A 2.0

20C140201034 Phạm Thị Lan Vy Nữ 25/01/2002 CMN20A Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201035 Phạm Thị Châm Nữ 15/11/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201036 Phạm Thị Hiền Chi Nữ 21/05/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0



20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201037 Nguyễn Thị Kiều Dung Nữ 28/08/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201038 Lê Thị Thu Điệp Nữ 23/09/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201039 Nguyễn Thị Lệ Giang Nữ 31/10/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201040 Võ Thị Hà Nữ 16/02/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201041 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 29/07/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201042 Phan Thị Hiếu Nữ 14/11/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0



20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201043 Phạm Thị Hoa Nữ 02/02/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201044 Nguyễn Thị Hoanh Nữ 10/10/1999 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201045 Đinh Thi Huệ Nữ 19/03/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201046 Nguyễn Phan Thanh Huệ Nữ 21/11/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201047 Lê Thị Huyền Nữ 01/02/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201050 Nguyễn Thị Li Nữ 25/09/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Giáo dục hoà nhập_CMN20B 2.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0



20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201051 Trần Thị Luyến Nữ 12/10/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201052 Đinh Thị Lý Nữ 22/08/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201053 Phạm Thị Mười Nữ 14/03/2000 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201055 Nguyễn Hà Nhi Nữ 07/03/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201056 Nguyễn Thị Thu Phượng Nữ 19/07/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201058 Lê Thị Tâm Nữ 17/05/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0



20C140201060 Đinh Thị Thoa Nữ 23/12/2001 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201061 Đặng Thị Thanh Tiên Nữ 26/02/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201063 Phạm Thị Trà Nữ 30/08/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201064 Nguyễn Tú Trinh Nữ 28/04/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201065 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201066 Trần Thị Ngọc Tuyền Nữ 19/11/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201067 Đinh Thị Y Uyên Nữ 23/02/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0



20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201068 Nguyễn Thị Yến Vy Nữ 04/08/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201069 Đinh Thị Xuân Nữ 02/07/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20B 2.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20B

3.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20B

3.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20B 2.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20B 2.0

20C140201070 Đinh Phương Yến Nữ 20/04/2002 CMN20B Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20B

2.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201071 Phạm Thị Dung Nữ 15/03/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201072 Nguyễn Thị Kiều Duyên Nữ 17/12/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201073 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 18/06/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0



20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201075 Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/06/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201076 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/08/2001 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201077 Dương Thị Kim Hòa Nữ 07/05/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Giáo dục gia đình_CMN20C 2.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201078 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 05/02/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201079 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 07/03/2001 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Ứng dụng CNTT trong giáo dục MN_CMN20C 2.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201080 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 20/08/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0



20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201081 Lương Gia Lệ Nữ 14/09/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201082 Phạm Thị Mỹ Lệ Nữ 01/11/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201084 Đinh Thị Lý Nữ 18/01/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201085 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 04/01/2001 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201087 Nguyễn Thị Hạ My Nữ 11/07/2001 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC2 3.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201088 Lê Thị Cẩm Nguyên Nữ 02/02/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201092 Phạm Thị Sa Nữ 30/03/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0



20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201095 Nguyễn Như Thuận Nữ 01/02/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201096 Nguyễn Thị Thủy Nữ 30/11/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201097 Nguyễn Thị Minh Tiên Nữ 07/12/2000 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Giáo dục hoà nhập_CMN20C 2.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201098 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 20/10/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201099 Đinh Thị Mỹ Trang Nữ 07/11/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201101 Trịnh Bích Trâm Nữ 18/09/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0



20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201105 Ngô Nguyễn Mỹ Uyên Nữ 20/11/2000 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Đường lối CM của Đảng CSVN_ĐLC1 3.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm 
non_CMN20C

3.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với văn 
học_CMN20C

2.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Múa và PPHD trẻ vận động theo nhạc_CMN20C 2.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Làm đồ dùng đồ chơi_CMN20C 2.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C Quản lý nhà nước và QLNGDĐT_CMN20C 2.0

20C140201106 Trần Thị Thu Vi Nữ 17/02/2002 CMN20C PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMN20C

3.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Lý luận dạy học vật lý _DSV20 3.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSV20 3.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DSV20 1.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSV20 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Cơ học lượng tử _DSV20 4.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSV20 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Vật lý_DSV20 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140211001 Võ Thành Duy Nam 15/10/1998 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSV20 3.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSV20 3.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Vật lý_DSV20 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSV20 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Cơ học lượng tử _DSV20 4.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DSV20 1.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSV20 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSV20 3.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140211002 Trần Thị Diễm Huyên Nữ 04/04/2002 DSV20 Lý luận dạy học vật lý _DSV20 3.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Lý luận dạy học vật lý _DSV20 3.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSV20 3.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSV20 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DSV20 1.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSV20 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Cơ học lượng tử _DSV20 4.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Vật lý_DSV20 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140211003 Đoàn Thị Ngọc Trinh Nữ 20/02/2001 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSV20 3.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSV20 3.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Vật lý_DSV20 2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Cơ học lượng tử _DSV20 4.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSV20 2.0



20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSV20 2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DSV20 1.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSV20 3.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140211004 Phạm Thị Lệ Nữ 10/8/2002 DSV20 Lý luận dạy học vật lý _DSV20 3.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217001 Võ Lê Kiều Chinh Nữ 09/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217003 Trịnh Ngọc Kiều Duyên Nữ 22/01/2002 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217004 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/02/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217005 Nguyễn Thị Vân Ly Nữ 08/11/2002 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0



20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217007 Phạm Thị Lệ Tiên Nữ 26/10/2002 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217008 Thiemphachan Kou Nam 29/8/2000 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217009 Obma Mingkhuan Nữ 13/9/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217010 Londouangdy Daovone Nữ 21/11/1999 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0



20D140217011 Souvanhnou Nokkeo Nữ 20/01/2001 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217012 Homniyom Soulinda Nam 06/01/1999 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSN20 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Văn học phương Tây 1 (từ cổ đại đến hết thế kỷ 
XVIII)_DSN20

2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSN20 3.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSN20 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Phong cách học tiếng Việt_DSN20 2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Quản lý hành chính nhà nước và ngành giáo dục 
đào tạo_QLĐ1

2.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DSN20

3.0

20D140217013 Xaiyasin Somsavai Nữ 07/9/1999 DSN20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSN20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231002 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nữ 20/03/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231003 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/05/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0



20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231004 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 05/02/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231005 Nguyễn Trần Mai Huyền Nữ 22/11/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231006 Trần Thị Lắm Nữ 01/01/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231008 Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/10/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Đọc 5_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Dạy các yếu tố ngôn ngữ và phân tích chương 
trình Tiếng Anh THPT_DSA20

3.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Nghe 5_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DSA20 3.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Nói 5_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Viết 5_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DSA20 1.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Giáo dục học 2_GD1 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DSA20 2.0

20D140231009 Phan Quang Phúc Nam 29/07/2002 DSA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0



20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201002 Phạm Phú Cường Nam 08/04/1991 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201005 Đỗ Thị Huyền Diệu Nữ 02/01/2002 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201007 Trịnh Trọng Hiếu Nam 20/05/2000 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201008 Nguyễn Thị Kim Nữ 01/01/2002 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201010 Lê Ngô Thúy Loan Nữ 12/10/1999 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0



20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201011 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01/10/2002 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201012 Bùi Minh Thư Nữ 01/10/2001 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201013 Hồ Thị Hoàng Thương Nữ 24/08/2002 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201015 Nguyễn Đức Vinh Nam 21/03/2000 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Cơ sở văn hóa Việt nam_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Đọc 5_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Nói 5_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DTA20 1.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Từ pháp học _DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Viết 5_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DTA20 3.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Cú pháp học_DTA20 2.0

20D220201016 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 18/08/1995 DTA20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DTA20 2.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Kinh tế vùng_DKP20 3.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Thống kê kinh tế_DKP20 3.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Kinh tế đầu tư_DKP20 3.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DKP20 2.0

20D310105001 Phạm Thị Nào Nữ 18/12/2002 DKP20 Kinh tế quốc tế_DKP20 2.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Kinh tế quốc tế_DKP20 2.0



20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DKP20 2.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Kinh tế đầu tư_DKP20 3.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Thống kê kinh tế_DKP20 3.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Kinh tế vùng_DKP20 3.0

20D310105002 Phạm Thị Nguyệt Nữ 05/11/2002 DKP20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101002 Bùi Thị Ngọc Diễm Nữ 15/08/2001 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101003 Nguyễn Minh Hoàng Nam 05/01/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101004 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 01/06/2002 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101005 Nguyễn Song Hồng Ngọc Nữ 05/08/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101009 Dương Thị Thùy Nữ 12/05/2001 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0



20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101010 Mai Thích Thị Huyền Trang Nữ 07/11/2002 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101011 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/05/2000 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DQK20 3.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Kinh tế quốc tế_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Thương mại điện tử_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Quản trị sản xuất_DQK20 3.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Giao tiếp trong kinh doanh_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Kế toán quản trị_DQK20 2.0

20D340101012 Phạm Thị Ngọc Vi Nữ 08/06/2001 DQK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DQK20 1.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201001 Trần Minh Chính Nam 23/05/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0



20D480201004 Trần Mạnh Dũng Nam 10/09/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201012 Nguyễn Minh Mẫn Nam 24/07/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201013 Ngô Hoàng Nam Nam 13/08/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201014 Phan Hoài Nam Nam 16/06/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201015 Đinh Hải Phòng Nam 27/01/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201016 Trần Duy Phương Nam 27/08/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0



20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201017 Bùi Hải Quang Nam 10/02/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201018 Nguyễn Văn Sang Nam 09/02/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201019 Võ Tấn Thịnh Nam 16/05/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201021 Lê Thị Hoài Thương Nữ 12/07/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201023 Nguyễn Viết Thiên Vinh Nam 01/06/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201024 Lê Đình Anh Vũ Nam 13/01/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0



20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCT20 2.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCT20 2.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCT20 2.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201025 Lê Quang Như Ý Nam 16/11/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201028 Phommatham Banlangsy Nữ 03/11/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201029 Chansouvanh Keopaseuth Nam 23/6/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201030 Phonsena Phouvone Nữ 27/02/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201031 Sensounthone Chanthalangsy Nam 16/7/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201032 Keophaivan Noy Nam 29/6/2000 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ2 2.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201033 Simeuang Silisone Nữ 13/10/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0



20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201034 Manosak Souksamay Nữ 22/4/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201035 Inthisan Vansone Nữ 01/04/2000 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201036 Keochankhong Bounxai Nam 22/12/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201037 Silapheth Manykhone Nữ 22/01/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201038 Phanthavong Orlathai Nữ 25/6/2002 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Lập trình C#_DCT20 3.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Định tuyến trong hệ thống mạng (Semester 2-
CCNA)_DCT20

3.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Công nghệ phần mềm_DCT20 2.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DCT20 3.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Pháp luật đại cương_PLĐ1 2.0

20D480201039 Phommanith Khanngeun Nam 28/09/2001 DCT20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCT20 3.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201001 Dương Quốc Anh Nam 06/09/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0



20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201002 Phạm Quyền Anh Nam 01/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201003 Nguyễn Hùng Bảo Nam 02/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201005 Trần Văn Chương Nam 10/08/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201006 Nguyễn Thành Công Nam 30/11/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0



20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201007 Tôn Long Dàng Nam 22/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201008 Lê Văn Gia Đạt Nam 18/08/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201009 Đinh Văn Hảo Nam 03/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201010 Đỗ Đặng Minh Hoàng Nam 12/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201011 Phạm Văn Huy Nam 30/07/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0



20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201012 Nguyễn Đình Khang Nam 13/04/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201013 Phan Văn Lộc Nam 05/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201014 Lê Hoài Nam Nam 09/07/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201015 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 16/09/1999 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201016 Trần Phan Thanh Phi Nam 31/10/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0



20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201017 Đinh Văn Quang Nam 28/01/2020 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201019 Nguyễn Anh Quý Nam 08/02/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201020 Võ Minh Sơn Nam 29/06/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201021 Hồ Kim Tân Nam 16/05/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201022 Lê Nhật Tân Nam 12/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0



20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201024 Hạ Long Thắng Nam 13/03/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201025 Võ Thanh Thiện Nam 14/10/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201026 Nguyễn Thành Thông Nam 01/07/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201028 Lê Ngọc Tiên Nam 20/09/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0



20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201029 Tạ Văn Trí Nam 30/01/2001 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201030 Nguyễn Công Trung Nam 03/04/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201031 Phạm Văn Trường Nam 29/01/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201032 Đặng Tấn Phát Nam 14/4/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Nguyên lý và dụng cụ cắt_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Thí nghiệm đo lường cơ khí_DCK20 1.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCK20 3.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo máy 1_DCK20 3.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Đồ học kỹ thuật_DCK20 3.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Thủy khí và máy thủy khí_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Dao động kỹ thuật_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Thiết kế máy 2_DCK20 2.0

20D510201034 Trương Thành Đạt Nam 31/3/2002 DCK20 Công nghệ chế tạo phôi_DCK20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCĐ20 3.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Kỹ thuật số_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Kỹ thuật lập trình_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Điện tử ứng dụng_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0



20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Đồ học kỹ thuật_DCĐ20 3.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Truyền động cơ khí_DCĐ20 4.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCĐ20 2.0

20D520114003 Trịnh Duy Hiếu Nam 11/09/2002 DCĐ20 Phương pháp tính_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Phương pháp tính_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Truyền động cơ khí_DCĐ20 4.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Đồ học kỹ thuật_DCĐ20 3.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ2 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Điện tử ứng dụng_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Kỹ thuật lập trình_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Kỹ thuật số_DCĐ20 2.0

20D520114004 Trương Minh Kiệt Nam 27/11/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCĐ20 3.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DCĐ20 3.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Kỹ thuật số_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Kỹ thuật lập trình_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Điện tử ứng dụng_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Đồ học kỹ thuật_DCĐ20 3.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Truyền động cơ khí_DCĐ20 4.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Kỹ thuật thủy lực và khí nén_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DCĐ20 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D520114005 Nguyễn Văn Năm Nam 12/10/2002 DCĐ20 Phương pháp tính_DCĐ20 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Tiếng anh chuyên ngành du lịch_DDL20 3.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DDL20 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DDL20 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DDL20 3.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DDL20 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Tiến trình lịch sử Việt Nam_DDL20 3.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Quản trị kinh doanh lữ hành_DDL20 3.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Luật du lịch_DDL20 2.0

20D7810101001 Lê Ngô Thùy Loan Nữ 10/06/2002 DDL20 Văn hóa ẩm thực_DDL20 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Văn hóa ẩm thực_DDL20 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Luật du lịch_DDL20 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Quản trị kinh doanh lữ hành_DDL20 3.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Tiến trình lịch sử Việt Nam_DDL20 3.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 4_DDL20 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 1_DDL20 3.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Tư tưởng Hồ Chí Minh_TTĐ1 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 3_DDL20 2.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Tiếng anh chuyên ngành du lịch_DDL20 3.0

20D7810101003 Huỳnh Lê Kim Tính Nữ 28/08/2001 DDL20 Giáo dục quốc phòng - an ninh 2_DDL20 2.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201001 Đinh Lê Hoàng Anh Nữ 15/09/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0



21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201002 Lê Thị Như Ánh Nữ 26/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201003 Đinh Thị Cải Nữ 07/09/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201004 Đinh Thị Diểu Nữ 28/03/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201005 Huỳnh Thị Diễm Nữ 10/04/2002 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201006 Hà Thị Mai Du Nữ 12/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201007 Đặng Thị Hà Duyên Nữ 17/02/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0



21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201010 Phạm Thị Hiền Nữ 14/10/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201011 Lê Thị Mỹ Hiệp Nữ 26/12/2002 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201012 Phạm Thị Hồng Nữ 27/04/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201015 Võ Thị Hồng Luôn Nữ 09/11/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201016 Lâm Thị San Sun Mi Nữ 26/02/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201017 Lê Thị Diễm My Nữ 01/08/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201018 Ngô Thị Thảo My Nữ 25/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0



21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201019 Hồ Thị Na Nữ 05/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201020 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc Nữ 16/10/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201022 Đinh Thị Nhi Nữ 06/05/2000 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201023 Lê Cẩm Nhung Nữ 18/04/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201024 Nguyễn Võ Xuân Ni Nữ 09/04/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201025 Võ Thị Hồng Ny Nữ 01/02/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0



21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201026 Nguyễn Hòa Phương Nữ 20/01/2002 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201027 Phạm Thị Phượng Nữ 15/02/2001 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201028 Nguyễn Phạm Nhã Quyên Nữ 10/09/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201030 Phạm Thị Sơ Nữ 05/02/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201031 Huỳnh Nguyễn Hồng Thắm Nữ 04/08/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201032 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/12/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0



21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201033 Phạm Thị Thủy Nữ 19/11/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201035 Huỳnh Thị Kim Trang Nữ 15/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201036 Đồng Thanh Trúc Nữ 05/03/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201037 Trần Cẩm Vân Nữ 28/07/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201038 Phạm Thị Viên Nữ 01/01/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201039 Đinh Thị Yaly Nữ 18/11/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201040 Trần Thị Mai Anh Nữ 30/12/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0



21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201041 Nguyễn Trương Ngọc Ánh Nữ 01/07/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201042 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 24/07/2002 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201043 Phạm Thị Diễm Nữ 06/07/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201044 Trần Thị Thanh Diệu Nữ 12/05/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201045 Lâm Hoàng Dung Nữ 30/08/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201046 Đoàn Thị Mỹ Duyên Nữ 11/02/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0



21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201048 Đinh Ngọc Hân Nữ 05/06/2002 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201049 Phạm Thị Ngọc Hiền Nữ 06/01/2001 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201050 Bùi Thị Minh Hiển Nữ 06/02/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201052 Đinh Thị Kiệu Nữ 15/10/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201053 Võ Thị Mỹ Linh Nữ 17/04/2001 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201054 Nguyễn Thị Ly Ly Nữ 07/11/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0



21C140201055 Võ Vi Hương Mơ Nữ 24/07/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201057 Nguyễn Thị Xuân Mỹ Nữ 05/03/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201060 Võ Thị Phong Nhã Nữ 04/06/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201062 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/08/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201063 Đinh Thị Nuông Nữ 01/01/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201064 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 10/12/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201065 Đinh Thị Phượng Nữ 07/05/2001 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0



21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201066 Trần Thị Bích Phượng Nữ 06/08/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201070 Phạm Thị Hà Thanh Nữ 02/07/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201073 Đinh Thị Tiếu Nữ 16/02/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201074 Võ Thị Thu Trang Nữ 24/07/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201077 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 02/01/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201078 Phan Thị Kim Yến Nữ 10/03/2003 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0



21C140201080 Đinh Thị Bang Nữ 28/10/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201081 Nguyễn Thị Diểm Nữ 16/06/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201082 Đinh Phương Diễm Nữ 30/04/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201083 Đinh Thị Mỹ Dơn Nữ 24/05/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201084 Bùi Thị Thủy Duyên Nữ 21/10/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201085 Nguyễn Thị Trà Giang Nữ 02/09/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201087 Huỳnh Thị Diệu Hiền Nữ 24/12/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0



21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201088 Lê Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201089 Phạm Thị Hồng Nữ 04/11/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201091 Phạm Thị Mỹ Lài Nữ 02/01/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201093 Đinh Thị Minh Mẫn Nữ 06/10/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201094 Trương Thị Diễm My Nữ 09/08/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201095 Đặng Thị Thùy Mỵ Nữ 06/05/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0



21C140201096 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 25/07/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201099 Đỗ An Nhiên Nữ 20/08/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201100 Đinh Thị Nhung Nữ 15/02/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201101 Nguyễn Thị Nương Nữ 17/01/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201102 Tiêu Nhật Oanh Nữ 03/09/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201103 Hồ Thị Phượng Nữ 22/02/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201104 Võ Thị Minh Phượng Nữ 15/11/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0



21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201105 Phạm Diễm Quỳnh Nữ 21/06/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201106 Phạm Thị Sát Nữ 07/03/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201107 Phạm Thị Tha Nữ 30/06/2002 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201109 Nguyễn Thị Mỹ Thuận Nữ 02/06/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201110 Nguyễn Thị Thu Thúy Nữ 21/11/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201111 Hà Nguyễn Minh Trâm Nữ 07/04/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0



21C140201113 Nguyễn Thị Thu Uyên Nữ 14/10/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201114 Trần Thị Thảo Vân Nữ 02/05/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201115 Võ Hoàng Yến Vy Nữ 20/10/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201116 Hồ Thị Hiệp Nữ 21/7/1997 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Văn học thiếu nhi_CMN21A 2.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Giáo dục học mầm non_CMN21A 3.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Giáo dục thể chất 3_CMN21A 1.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Tiếng Anh 3_CMN21A 2.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21A

3.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21A

3.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21A 2.0

21C140201117 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/06/2003 CMN21A Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Văn học thiếu nhi_CMN21B 2.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Giáo dục thể chất 3_CMN21B 1.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Giáo dục học mầm non_CMN21B 3.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21B 2.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21B

3.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21B

3.0

21C140201118 Lê Thị Tường Vân Nữ 22/08/2002 CMN21B Tiếng Anh 3_CMN21B 2.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC1 3.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201119 Phạm Thị Tiết Nữ 29/04/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0



21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201120 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/06/2001 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Văn học thiếu nhi_CMN21C 2.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm 
non_CMN21C

3.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Giáo dục thể chất 3_CMN21C 1.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Vệ sinh – Dinh dưỡng_CMN21C 2.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Phương pháp hìnhs thành biểu tượng toán cho 
trẻ_CMN21C

3.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Giáo dục học mầm non_CMN21C 3.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Những NLCB của CN Mác – Lênin 2_NC2 3.0

21C140201121 Trần Thị Thục Nữ 25/01/2003 CMN21C Tiếng Anh 3_CMN21C 2.0

21D140202003 Hồ Thị Cẩm Nữ 03/08/2003 DTH21A Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202003 Hồ Thị Cẩm Nữ 03/08/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202003 Hồ Thị Cẩm Nữ 03/08/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202003 Hồ Thị Cẩm Nữ 03/08/2003 DTH21A Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140202018 Nguyễn Trà My Nữ 26/04/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202018 Nguyễn Trà My Nữ 26/04/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202019 Nguyễn Thị Nhẫn Nữ 07/12/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202019 Nguyễn Thị Nhẫn Nữ 07/12/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202022 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/08/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202022 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/08/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202022 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/08/2003 DTH21A Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202022 Trần Thị Thu Phương Nữ 15/08/2003 DTH21A Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202023 Hồ Đinh Nhật Quyên Nữ 22/05/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202023 Hồ Đinh Nhật Quyên Nữ 22/05/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202024 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/10/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202024 Đỗ Phương Thảo Nữ 23/10/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202026 Trương Thị Thịnh Nữ 27/11/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202026 Trương Thị Thịnh Nữ 27/11/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202030 Nguyễn Thị Quế Trâm Nữ 09/04/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202030 Nguyễn Thị Quế Trâm Nữ 09/04/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202033 Nguyễn Ngọc Ánh Tú Nữ 07/09/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202033 Nguyễn Ngọc Ánh Tú Nữ 07/09/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202035 Lê Thị Tường Vệ Nữ 01/06/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202035 Lê Thị Tường Vệ Nữ 01/06/2003 DTH21A Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202035 Lê Thị Tường Vệ Nữ 01/06/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202035 Lê Thị Tường Vệ Nữ 01/06/2003 DTH21A Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202036 Trần Thị Tường Vi Nữ 04/02/2002 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202036 Trần Thị Tường Vi Nữ 04/02/2002 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202037 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 11/05/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140202037 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 11/05/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202037 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 11/05/2003 DTH21A Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202037 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 11/05/2003 DTH21A Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202038 Nguyễn Trâm Anh Nữ 29/07/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202038 Nguyễn Trâm Anh Nữ 29/07/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202038 Nguyễn Trâm Anh Nữ 29/07/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202038 Nguyễn Trâm Anh Nữ 29/07/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202041 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 10/05/1999 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202041 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 10/05/1999 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202041 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 10/05/1999 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202041 Trần Thị Hồng Diễm Nữ 10/05/1999 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 08/12/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 08/12/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 08/12/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202042 Nguyễn Tấn Dũng Nam 08/12/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140202043 Đinh Thị Đất Nữ 05/02/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0



21D140202043 Đinh Thị Đất Nữ 05/02/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202043 Đinh Thị Đất Nữ 05/02/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202043 Đinh Thị Đất Nữ 05/02/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202044 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202044 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202044 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202044 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/02/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140202045 Trần Việt Hà Nữ 04/12/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202045 Trần Việt Hà Nữ 04/12/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202045 Trần Việt Hà Nữ 04/12/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202045 Trần Việt Hà Nữ 04/12/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202046 Phạm Thị Hậu Nữ 26/06/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202046 Phạm Thị Hậu Nữ 26/06/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202046 Phạm Thị Hậu Nữ 26/06/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202046 Phạm Thị Hậu Nữ 26/06/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140202047 Huỳnh Thị Thảo Khương Nữ 05/03/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202047 Huỳnh Thị Thảo Khương Nữ 05/03/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202047 Huỳnh Thị Thảo Khương Nữ 05/03/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202047 Huỳnh Thị Thảo Khương Nữ 05/03/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202048 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 14/01/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202048 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 14/01/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202048 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 14/01/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202048 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 14/01/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D140202049 Phạm Thị Hiền Lành Nữ 09/09/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140202049 Phạm Thị Hiền Lành Nữ 09/09/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202049 Phạm Thị Hiền Lành Nữ 09/09/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202049 Phạm Thị Hiền Lành Nữ 09/09/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202050 Nguyễn Lê Thị Yến Lý Nữ 07/10/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202050 Nguyễn Lê Thị Yến Lý Nữ 07/10/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202050 Nguyễn Lê Thị Yến Lý Nữ 07/10/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202050 Nguyễn Lê Thị Yến Lý Nữ 07/10/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140202051 Võ Thị Yến My Nữ 23/10/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202051 Võ Thị Yến My Nữ 23/10/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202051 Võ Thị Yến My Nữ 23/10/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202051 Võ Thị Yến My Nữ 23/10/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202052 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/09/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202052 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/09/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202052 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/09/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202052 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 23/09/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202053 Nguyễn Thị Phương Nguyên Nữ 02/06/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202053 Nguyễn Thị Phương Nguyên Nữ 02/06/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202053 Nguyễn Thị Phương Nguyên Nữ 02/06/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202053 Nguyễn Thị Phương Nguyên Nữ 02/06/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202054 Trần Tuyết Nhi Nữ 13/07/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202054 Trần Tuyết Nhi Nữ 13/07/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202054 Trần Tuyết Nhi Nữ 13/07/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202054 Trần Tuyết Nhi Nữ 13/07/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140202055 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/02/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202055 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/02/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202055 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/02/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202055 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 11/02/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202056 Huỳnh Thị Xuân Ny Nữ 29/08/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202056 Huỳnh Thị Xuân Ny Nữ 29/08/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202056 Huỳnh Thị Xuân Ny Nữ 29/08/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202056 Huỳnh Thị Xuân Ny Nữ 29/08/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202057 Nguyễn Thị Tuy Phước Nữ 11/11/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202057 Nguyễn Thị Tuy Phước Nữ 11/11/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202057 Nguyễn Thị Tuy Phước Nữ 11/11/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202057 Nguyễn Thị Tuy Phước Nữ 11/11/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202058 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 08/05/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202058 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 08/05/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0



21D140202058 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 08/05/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202058 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 08/05/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202061 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 14/08/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202061 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 14/08/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202061 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 14/08/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202061 Nguyễn Thị Mai Thảo Nữ 14/08/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202062 Phạm Thị Thập Nữ 26/07/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202062 Phạm Thị Thập Nữ 26/07/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202062 Phạm Thị Thập Nữ 26/07/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202062 Phạm Thị Thập Nữ 26/07/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D140202063 Phạm Thị Thìm Nữ 18/09/2002 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D140202063 Phạm Thị Thìm Nữ 18/09/2002 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202063 Phạm Thị Thìm Nữ 18/09/2002 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202063 Phạm Thị Thìm Nữ 18/09/2002 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202064 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 15/04/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202064 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 15/04/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202064 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 15/04/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202064 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 15/04/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202068 Cao Thị Lệ Trâm Nữ 07/04/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202068 Cao Thị Lệ Trâm Nữ 07/04/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202068 Cao Thị Lệ Trâm Nữ 07/04/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202068 Cao Thị Lệ Trâm Nữ 07/04/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202069 Trương Thị Trinh Nữ 31/01/2001 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202069 Trương Thị Trinh Nữ 31/01/2001 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202069 Trương Thị Trinh Nữ 31/01/2001 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202069 Trương Thị Trinh Nữ 31/01/2001 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202070 Huỳnh Thị Thanh Trúc Nữ 12/06/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202070 Huỳnh Thị Thanh Trúc Nữ 12/06/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202071 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202071 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202071 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202071 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 02/02/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140202072 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/06/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202072 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/06/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D140202072 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/06/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202072 Nguyễn Thị Vân Nữ 19/06/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140202073 Phạm Thị Vy Nữ 07/03/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202073 Phạm Thị Vy Nữ 07/03/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD4 2.0

21D140202073 Phạm Thị Vy Nữ 07/03/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202073 Phạm Thị Vy Nữ 07/03/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D140202074 Phạm Thị Lệ Xuân Nữ 25/01/2003 DTH21B Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D140202074 Phạm Thị Lệ Xuân Nữ 25/01/2003 DTH21B Lịch sử văn minh thế giới_DTH21B 2.0

21D140202074 Phạm Thị Lệ Xuân Nữ 25/01/2003 DTH21B Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140202074 Phạm Thị Lệ Xuân Nữ 25/01/2003 DTH21B Giáo dục thể chất 3_DTH21B 1.0

21D140202075 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 10/01/2003 DTH21A Lịch sử văn minh thế giới_DTH21A 2.0

21D140202075 Nguyễn Thị Tú Uyên Nữ 10/01/2003 DTH21A Giáo dục thể chất 3_DTH21A 1.0

21D140209001 Phạm Thành An Nam 09/06/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209001 Phạm Thành An Nam 09/06/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209001 Phạm Thành An Nam 09/06/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209001 Phạm Thành An Nam 09/06/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209001 Phạm Thành An Nam 09/06/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209004 Tạ Thị Lệ Hằng Nữ 10/12/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209004 Tạ Thị Lệ Hằng Nữ 10/12/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209004 Tạ Thị Lệ Hằng Nữ 10/12/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209004 Tạ Thị Lệ Hằng Nữ 10/12/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209004 Tạ Thị Lệ Hằng Nữ 10/12/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209005 Lâm Thúy Hậu Nữ 02/04/2002 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209005 Lâm Thúy Hậu Nữ 02/04/2002 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209005 Lâm Thúy Hậu Nữ 02/04/2002 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209005 Lâm Thúy Hậu Nữ 02/04/2002 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209005 Lâm Thúy Hậu Nữ 02/04/2002 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0



21D140209006 Võ Đức Hòa Nam 01/05/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209006 Võ Đức Hòa Nam 01/05/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209006 Võ Đức Hòa Nam 01/05/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209006 Võ Đức Hòa Nam 01/05/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209006 Võ Đức Hòa Nam 01/05/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209007 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/09/1988 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209007 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/09/1988 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209007 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/09/1988 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209007 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/09/1988 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209007 Trần Thị Thúy Nga Nữ 20/09/1988 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209008 Đỗ Thị Trang Ngân Nữ 28/02/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209008 Đỗ Thị Trang Ngân Nữ 28/02/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209008 Đỗ Thị Trang Ngân Nữ 28/02/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209008 Đỗ Thị Trang Ngân Nữ 28/02/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209008 Đỗ Thị Trang Ngân Nữ 28/02/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209010 Nguyễn Thị Quỳnh Nương Nữ 18/09/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209010 Nguyễn Thị Quỳnh Nương Nữ 18/09/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209010 Nguyễn Thị Quỳnh Nương Nữ 18/09/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209010 Nguyễn Thị Quỳnh Nương Nữ 18/09/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209010 Nguyễn Thị Quỳnh Nương Nữ 18/09/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209012 Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 10/05/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209012 Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 10/05/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209012 Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 10/05/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209012 Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 10/05/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209012 Lâm Thị Như Quỳnh Nữ 10/05/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209013 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 24/07/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209013 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 24/07/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209013 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 24/07/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209013 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 24/07/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209013 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 24/07/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209016 Trương Mỹ Trang Nữ 25/04/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209016 Trương Mỹ Trang Nữ 25/04/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209016 Trương Mỹ Trang Nữ 25/04/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209016 Trương Mỹ Trang Nữ 25/04/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209016 Trương Mỹ Trang Nữ 25/04/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209017 Phạm Văn Tùng Nam 11/03/2002 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209017 Phạm Văn Tùng Nam 11/03/2002 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209017 Phạm Văn Tùng Nam 11/03/2002 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209017 Phạm Văn Tùng Nam 11/03/2002 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209017 Phạm Văn Tùng Nam 11/03/2002 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209018 Nguyễn Trần Vũ Nữ 19/08/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209018 Nguyễn Trần Vũ Nữ 19/08/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209018 Nguyễn Trần Vũ Nữ 19/08/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209018 Nguyễn Trần Vũ Nữ 19/08/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209018 Nguyễn Trần Vũ Nữ 19/08/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209019 Nguyễn Gia Vương Nam 23/10/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209019 Nguyễn Gia Vương Nam 23/10/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209019 Nguyễn Gia Vương Nam 23/10/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209019 Nguyễn Gia Vương Nam 23/10/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209019 Nguyễn Gia Vương Nam 23/10/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209020 Ngô Thùy Linh Nữ 19/08/2003 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140209020 Ngô Thùy Linh Nữ 19/08/2003 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209020 Ngô Thùy Linh Nữ 19/08/2003 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209020 Ngô Thùy Linh Nữ 19/08/2003 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209020 Ngô Thùy Linh Nữ 19/08/2003 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140209021 Nguyễn Đình Tín Nam 20/06/2002 DSTH21 Giáo dục thể chất 3_DSTH21 1.0

21D140209021 Nguyễn Đình Tín Nam 20/06/2002 DSTH21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140209021 Nguyễn Đình Tín Nam 20/06/2002 DSTH21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140209021 Nguyễn Đình Tín Nam 20/06/2002 DSTH21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140209021 Nguyễn Đình Tín Nam 20/06/2002 DSTH21 Giải tích 3_DSTH21 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0



21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217002 Nguyễn Xuân Duy Nam 18/03/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217003 Hồ Văn Huy Nam 06/03/2002 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217004 Đặng Như Khang Nữ 10/08/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217005 Đinh Phạm K-Ry-A Nữ 28/12/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217006 Đinh Thị Mỹ Linh Nữ 20/01/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217007 Đinh Thị Trà My Nữ 09/10/2002 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0



21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217009 Hồ Thị Thúy Nhiên Nữ 16/10/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217011 Phạm Thị Su Nữ 14/05/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217012 Đinh Văn Suối Nam 12/12/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217013 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/02/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217014 Phạm Thị Tuyết Nữ 20/4/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217015 Phạm Quang Vũ Nam 14/04/2003 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0



21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217017 Duangsavanh Likthaphone Nữ 10/03/2002 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217018 Sensouban Koutkeo Nữ 18/03/2001 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217019 Dinyavong Sipaseuth Nam 18/11/2000 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Giáo dục thể chất 3_DSN21 1.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Văn học Việt Nam trung đại 2_DSN21 3.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Lý luận văn học 3: Trào lưu và phương pháp sáng 
tác_DSN21

2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Môi trường và con người_DSN21 2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Thi pháp học_DSN21 2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D140217020 Theppanya Chintana Nữ 29/05/2002 DSN21 Từ vựng học tiếng Việt_DSN21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231001 Cao Thị Kim Dung Nữ 07/08/2002 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231002 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 31/10/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0



21D140231003 Bùi Sơn Diệu Hiền Nữ 22/12/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231004 Mai Thị Kiều Hoa Nữ 20/12/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231006 Phan Lê Thu Huyền Nữ 09/12/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231007 Nguyễn Hà Liên Hương Nữ 21/06/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231009 Đinh Sang Hữu Nam 28/12/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231011 Lê Thị Minh Khoa Nữ 12/01/1987 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231016 Trần Trung Nghĩa Nam 04/07/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0



21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231017 Đinh Thị Kiều Nhung Nữ 25/05/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231018 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 16/08/2002 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140231019 Tạ Ni Ni Nữ 30/08/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231021 Võ Thị Xuân Nở Nữ 31/10/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D140231022 Đỗ Thị Lệ Quyên Nữ 08/02/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231024 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/06/2001 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0



21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231025 Trang Kim Trung Nam 17/06/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231027 Nguyễn Thị Tưởng Nữ 28/06/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231028 Nguyễn Tú Uyên Nữ 17/05/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Nói 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Tâm lý học đại cương_TLĐ1 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Nghe 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Ngữ pháp 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Viết 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Tiếng Pháp 3_DSA21 2.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Giáo dục thể chất 3_DSA21 1.0

21D140231029 Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 20/05/2003 DSA21 Đọc 3_DSA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201001 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 22/03/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 12/05/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0



21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201004 Nguyễn Vũ Quốc Huy Nam 29/06/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201005 Huỳnh Nguyễn 
Quỳnh

Hương Nữ 21/06/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201007 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 14/06/2001 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201008 Tân Thị Thúy My Nữ 01/10/2002 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201009 Bùi Nữ Hồng Thuý Nữ 26/06/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201011 Nguyễn Hà Quốc Hiếu Nam 08/05/2003 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Cơ sở ngôn ngữ học_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Tiếng Pháp 3_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Viết 3_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Nghe 3_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Nói 3_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Đọc 3_DTA21 2.0

21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Giáo dục thể chất 3_DTA21 1.0



21D220201012 Nguyễn hà Phương Minh Nam 28/05/2001 DTA21 Ngữ pháp 3_DTA21 2.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101002 Võ Thành Ân Nam 30/07/2003 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D340101004 Châu Văn Thái Bảo Nam 26/06/2003 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101005 Huỳnh Ngọc Chiến Nam 01/11/2001 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101009 Nguyễn Diên Minh Hiếu Nữ 16/06/2001 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101011 Võ Văn Duy Kiệt Nam 09/11/2003 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101018 Tạ Quỳnh Như Nữ 25/12/2003 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101019 Phan Thị Xuân Phương Nữ 28/10/1997 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101025 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 04/01/2003 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0



21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101026 Phạm Thanh Trái Nam 02/05/2002 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Nguyên lý kế toán_DQK21 2.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Giáo dục thể chất 3_DQK21 1.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Phương pháp nghiên cứu khoa học_DQK21 2.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Xác suất thống kê B_DQK21 2.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Quản trị marketing_DQK21 3.0

21D340101029 Lê Minh Quân Nam 23/04/2002 DQK21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201002 Đỗ Minh Chiến Nam 02/10/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201003 Dương Văn Duy Nam 10/10/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201004 Nguyễn Văn Duy Nam 20/02/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201006 Cao Xuân Hiếu Nam 04/05/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201008 Nguyễn Tấn Hòa Nam 08/03/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201009 Phan Tài Huy Nam 25/12/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0



21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201010 Trần Đình Khả Nam 05/11/2002 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201012 Trần Nhật Long Nam 06/06/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201015 Huỳnh Phúc Nguyên Nam 13/12/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201016 Lương Võ Quỳnh Như Nữ 18/06/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201017 Ngô Văn Phước Nam 16/02/2002 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201018 Võ Hữu Quang Nam 20/08/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201019 Đinh Thị Hoài Sâm Nữ 16/01/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201023 Nguyễn Văn Tịnh Nam 05/11/2002 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0



21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Xác suất thống kê B_DCT21 2.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201024 Lê Đoàn Xuân Trường Nam 18/09/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Lập trình hướng đối tượng_DCT21 3.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Bảo trì hệ thống máy tính_DCT21 2.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Toán rời rạc_DCT21 3.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Cơ sở dữ liệu_DCT21 3.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D480201029 Huỳnh Tấn Vĩnh Nam 31/12/2003 DCT21 Giáo dục thể chất 3_DCT21 1.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201001 Hồ Hoàng Anh Nam 29/09/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201002 Phan Phú Bình Nam 27/01/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201003 Phạm Văn Bình Nam 06/10/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201004 Võ Thanh Bình Nam 24/04/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D510201005 Nguyễn Phú Chiến Nam 04/05/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0



21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201010 Đào Ngọc Khánh Nam 10/10/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201013 Hồ Văn Nam Nam 30/09/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201014 Đỗ Thành Nguyên Nam 23/09/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201016 Nguyễn Thanh Phong Nam 13/09/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201017 Đỗ Huỳnh Minh Phú Nam 29/05/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D510201018 Đinh Minh Phương Nam 15/06/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201019 Phan Minh Quang Nam 07/11/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0



21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201020 Đặng Phú Quốc Nam 06/07/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201021 Võ Minh Quốc Nam 23/07/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201022 Hồ A Ri Nam 30/03/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201023 Nguyễn Đình Sinh Nam 15/06/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201025 Nguyễn Hữu Thạch Nam 21/11/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201026 Trần Quang Thạnh Nam 22/01/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201028 Nguyễn Hữu Thiện Nam 08/09/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0



21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ2 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201029 Lê Văn Tính Nam 16/10/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201030 Tăng Quang Trọng Nam 01/10/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201033 Nguyễn Văn Viên Nam 04/06/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201034 Trần Hùng Vĩ Nam 22/08/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Sức bền vật lệu 1_DCK21 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Phương pháp tính_DCK21 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Kỹ thuật điện_DCK21 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Nguyên lý máy_DCK21 3.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Đại số_DCK21 3.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Kỹ thuật an toàn_DCK21 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Tiếng Anh 3_AD1 2.0

21D510201035 Hồ Sỹ Dương Vũ Nam 07/10/2003 DCK21 Giáo dục thể chất 3_DCK21 1.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114001 Lê Tôn Danh Nam 04/08/2002 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0



21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114002 Lê Thuận Diễn Nam 06/06/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114003 Đoàn Trọng Đạt Nam 03/01/2001 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114004 Đỗ Quang Hải Nam 01/04/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD2 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTD1 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114007 La Văn Nghĩa Nam 17/01/1987 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114008 Bùi Thanh Phong Nam 06/08/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114009 Phạm Ngọc Phú Nam 14/02/2002 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114010 Nguyễn Cao Trí Nam 13/08/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0



21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114011 Nguyễn Đan Trường Nam 26/08/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ3 2.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114012 Lê Đào Nhất Duy Nam 10/04/2001 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114013 Võ Đức Linh Nam 02/09/2003 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Dung sai và Kỹ thuật đo_DCĐ21 3.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Thủy khí và máy thủy khí_DCĐ21 2.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Giáo dục thể chất 3_DCĐ21 1.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Vẽ cơ khí_DCĐ21 2.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Đại số_DCĐ21 3.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Sức bền vật liệu_DCĐ21 3.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Tiếng Anh 3_AD3 2.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Kinh tế chính trị Mác - Lênin_KTĐ4 2.0

21D520114014 Cao Văn Niên Nam 18/12/2002 DCĐ21 Kỹ thuật điện_DCĐ21 2.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21001 Đinh Thị Bành Nữ 04/06/2000 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21002 Trần Thị Cẩm Nữ 17/02/1987 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21003 Lê Thị Chi Nữ 12/12/1996 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21004 Ngô Thị Kim Chi Nữ 05/08/1997 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0



CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21006 Phạm Thị Hải Nữ 01/08/1990 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21007 Võ Thị Bích Hằng Nữ 02/02/1995 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21008 Trần Thị Thu Hạnh Nữ 30/10/1994 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21009 Đinh Thị Hiêu Nữ 20/12/1997 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21010 Bùi Thị Ánh Hoa Nữ 20/02/1994 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21011 Đinh Thị Hồng Nữ 20/05/2001 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21012 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/08/2000 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21013 Võ Thị Ánh Huyền Nữ 27/09/1998 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0



CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21015 Hồ Thị Liễu Nữ 20/05/1996 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21016 Hồ Thị Lý Nữ 15/01/1992 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21017 Hồ Thị Lý Nữ 01/10/1985 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21018 Nguyễn Thị Ngọc Na Nữ 22/10/1997 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21020 Phạm Tuyết Nhung Nữ 23/11/2000 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21021 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 21/04/1988 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21022 Mai Thị Như Quí Nữ 05/08/1996 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21023 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 06/02/1992 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0



CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21024 Lê Thị Minh Thư Nữ 20/10/1978 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21025 Lê Thị Phương Thương Nữ 08/11/1996 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21026 Nguyễn Thị Hồng Thương Nữ 21/07/1996 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21027 Quảng Thị Thanh Thúy Nữ 20/06/1994 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21029 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/03/1987 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21030 Phạm Thị Xanh Nữ 10/05/1989 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21031 Phạm Thị Như Ý Nữ 25/02/1993 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 PP cho trẻ khám phá KH về môi trường xung 
quanh_CMNL21

3.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 Phòng bệnh và ĐB an toàn cho trẻ_CMNL21 2.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 Đánh giá trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 Giao tiếp ứng xử SP của cô giáo MN với 
TE_CMNL21

3.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 Quản lý trong giáo dục mầm non_CMNL21 2.0

CMNL21032 Hồ Thị Cứu Nữ 15/01/1994 CMNL21 PT NN cho trẻ MG qua thơ, truyện_CMNL21 2.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0



DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21001 Phạm Vũ Linh Nam 16/08/1992 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21003 Đặng Minh Cường Nam 20/02/1988 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21004 Phạm Thế Hân Nam 23/08/1992 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21005 Nguyễn Văn Khiêm Nam 07/09/1990 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21006 Lê Thị Liên Nữ 24/09/1982 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21008 Nguyễn Văn Mẫn Nam 05/10/1998 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21010 Nguyễn Văn Phương Nam 28/12/1994 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0



DCDL21011 Võ Thanh Sang Nam 27/02/1991 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21012 Võ Đình Ngọc Thạch Nam 16/02/1987 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21013 Phạm Minh Thế Nam 01/01/1993 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21014 Nguyễn Ngọc Thủy Nam 06/11/1981 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21015 Nguyễn Văn Tiện Nam 20/04/1993 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21016 Nguyễn Tấn Triều Nam 10/01/1998 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21017 Nguyễn Việt Trung Nam 24/12/1990 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Đồ án Kỹ thuật vi điều khiển và ghép nối thiết bị 
ngoại vi_DCĐL21

2.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Robot công nghiệp_DCĐL21 3.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử_DCĐL21 2.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Cơ sở và ứng dụng IoT_DCĐL21 2.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Thực tập kỹ thuật_DCĐL21 4.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Công nghệ tạo mẫu nhanh_DCĐL21 2.0



DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCĐL21 2.0

DCDL21018 Đào Như Ý Nam 17/07/1995 DCĐL21 Trí tuệ nhân tạo_DCĐL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21001 Đỗ Văn Đạo Nam 10/07/1992 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21002 Huỳnh Công Duy Nam 20/10/1994 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21003 Quảng Thanh Hậu Nam 27/05/1994 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21004 Lê Lâm Hoàng Nam 26/10/1986 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21005 Cao Văn Huy Nam 14/05/1996 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0



DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21006 Nguyễn Việt Khoa Nam 24/10/1999 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21007 Trần Văn Long Nam 16/07/1999 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21008 Nguyễn Văn Luận Nam 10/10/1994 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21009 Phạm Ngọc Nhân Nam 20/12/1995 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21010 Nguyễn Duy Phong Nam 01/02/1987 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0



DCL21011 Phạm Vi Quân Nam 28/05/1990 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21012 Huỳnh Văn Sĩ Nam 10/03/1992 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21014 Lê Chí Tâm Nam 29/10/1990 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21015 Phan Văn Thạnh Nam 18/02/1988 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21016 Phạm Quốc Triệu Nam 20/10/1997 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21018 Lương Văn Tứ Nam 14/01/1997 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0



DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21019 Phạm Thành Vương Nam 16/03/1993 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Thực tập CAD/CAM/CNC_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Đồ án Công nghệ chế tạo máy_DCL21 1.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Robot công nghiệp_DCL21 3.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Lý thuyết điều khiển tự động_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình PLC_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Các phương pháp gia công ĐB_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Kỹ thuật lập trình vi điều khiển_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Trang bị điện công nghiệp_DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Kỹ thuật điện tử _DCL21 2.0

DCL21020 Trần Như Ý Nam 09/09/1999 DCL21 Tự động hóa quá trình sx_DCL21 2.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21001 Trần Thị Đạm Nữ 19/08/1994 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21002 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 17/10/1995 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21003 Võ Thị Thu Hòa Nữ 12/01/1995 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21004 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 12/04/1999 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0



DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21005 Phạm Thị Mỹ Loan Nữ 28/02/1996 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21006 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 25/07/1992 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21009 Đinh Thị Minh Phương Nữ 04/11/1996 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21011 Phạm Thị Minh Thơ Nữ 12/02/1997 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21012 Phan Thị Thu Thúy Nữ 12/07/1998 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21013 Nguyễn Thị Thanh Trang Nữ 02/07/1991 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21014 Huỳnh Hữu Uyên Nữ 02/11/1998 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0

DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Lý luận và phương pháp dạy học tiếng 
Việt_DNLV21

3.0



DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Văn học phương Tây 2 (từ đầu thế kỷ XIX đến 
hết thế kỷ XX)_DNLV21

3.0

DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Từ Hán Việt với việc giảng dạy Ngữ văn ở 
THPT_DNLV21

2.0

DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Văn học Trung Quốc_DNLV21 3.0

DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Văn học Việt Nam hiện đại 2 (từ 1945 đến 
1975)_DNLV21

3.0

DNLV21015 Nguyễn Thị Ý Nữ 12/09/1992 DNLV21 Phát triển chương trình dạy học Ngữ văn_DNLV21 2.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21001 Trương Thị Kim Chung Nữ 02/03/1993 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21003 Nguyễn Thị Hồng Hoanh Nữ 10/01/1993 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21004 Nguyễn Thị Huệ Nữ 24/12/1988 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21005 Trần Tiến Hưng Nam 23/11/1992 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21006 Bùi Thị Hường Nữ 31/12/998 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0



DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21007 Phạm Thị Thúy Kiều Nữ 14/10/1984 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21008 Đỗ Thanh Lịch Nam 26/04/1998 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21009 Cao Văn Nhân Nam 09/05/1997 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21010 Võ Thị Phước Nữ 15/12/1994 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21011 Trần Thị Phượng Quý Nữ 08/08/1998 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21013 Nguyễn Minh Đức Tấn Nam 03/02/1990 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0



DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21014 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 20/12/1992 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21015 Trần Phương Thảo Nữ 20/11/1991 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21016 Trần Thị Kim Thoa Nữ 28/07/1994 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21017 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 27/04/1993 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21018 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/03/1993 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0



DSTV21019 Cao Thị Kiều Trang Nữ 05/05/1991 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21020 Thới Thành Trung Nam 23/02/1993 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 An ninh mạng_DSTV21 3.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Rèn luyện và phát triển các kỹ năng dạy 
học_DSTV21

2.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin_DSTV21 3.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Lý luận và phương pháp dạy học chuyên ngành 
2_DSTV21

3.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Phân tích chương trình Tin học trung học phổ 
thông_DSTV21

2.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Những vấn đề hiện đại của công nghệ thông 
tin_DSTV21

2.0

DSTV21021 Trần Thị Hồng Vương Nữ 05/01/1992 DSTV21 Công nghệ phần mềm_DSTV21 2.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21002 Nguyễn Phi Diệu Nam 25/10/1997 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21003 Trần Văn Hoàng Nam 27/11/1977 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21004 Lê Thị Cẩm Hoàng Nữ 26/04/1991 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21005 Vũ Thị Thúy Liễu Nữ 16/09/1991 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21006 Lê Phúc Linh Nam 20/07/1996 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0



DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21008 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 04/11/1978 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21009 Trương Thị Hoàng Oanh Nữ 30/06/1995 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21012 Phạm Thị Huyền Nữ 18/08/1993 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Ứng dụng tin học trong dạy học vật lý_DVLV21 2.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Thí nghiệm vật lý phổ thông 1_DVLV21 1.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Vật lý chất rắn_DVLV21 3.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Chuyên đề vật lý 1_DVLV21 2.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục_DVLV21 2.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Điện động lực học_DVLV21 3.0

DVLV21013 Phạm Ấn Nam 27/7/1977 DVLV21 Vật lý thống kê_DVLV21 3.0


